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Tóm tất: Bài viết là những nghiên cứu ban đầu trong 
việc so sánh giới từ chi địa điểm trong tiếng Dức và 
tiếng Việt. Qua đó, có thể chí ra những điểm tương 
đồng và khảc biệt trong việc sừ dụng giói tử chi địa 
điểm mang nghĩa không gian trong tiếng Đức và tiếng 
Việt. Đây là những giới từ không dỗ sứ dụng và 
thường khiên người học hiếu lầm và gây hổi rối. Vì 
vậy, chúng tôi hy vọng rằng dựa trên cơ sở kết quà từ 
những nghiên cứu đó, nghiên cứu ban đầu này sẽ cung 
cấp những hiểu biết fỗ ràng hơn về cách sử dụng cũng 
như phân loại giới từ, mức độ ngữ nghĩa theo các đặc 
diêm ngữ nghĩa và ngữ pháp của nó. Sự khác nhau vê 
số lượng cũng như cách sir dụng giới từ chì địa điểm 
trong tiếng Đức và tiếng Việt.
Từ khóa'. Điêm tương đồng, khác biệt, nham lẫn, đặc 
điềm ngữ nghía và ngữ pháp.
Abstract'. The article is an initial study in comparing 
location prepositions in German and Vietnamese. 
Thereby, we can point out the similarities and 
differences in the use of prepositions of location with 
spatial meanings in German and Vietnamese. They are 
not easy to use and often make learners confuse. So, 
we hope that with its findings, tile initial study will 
provide clearer understanding of the usage as well as 
the classification of prepositional, semantic levels in 
terms of its semantic and grammatical features. The 
study also shows the differences in quantity and use of 
location prepositions in German and Vietnamese.
Keywords'. Similarities, differences, confuse, semantic 
and grammatical features.

1. Đặt vấn đề

Giới từ là một trong những nhóm từ loại 
quan trọng trong bất cứ một ngôn ngữ nào. 
Giói từ có nguồn gốc từ tiếng Latinh là 
praeponere với nghĩa: prae là trước, ponere là 

đặt tức lả một từ được đặt trước một từ khác 
(thường lả danh từ hay đại từ), Xét vê mặt chức 
năng, giới từ liên kết với từ hay cụm từ đi sau 
nó tạo thành nhóm cùng thực hiện một chức 
năng ngữ pháp. Do vậy, giới từ và cá từ loại 
được gọi là liên từ thường được xếp chung vào 
một nhóm được gọi là các từ liên kết.

Bẳn thân cãc giới từ cũng được phân loại dựa 
vào các tiêu chí khác nhau nhưng trước tiên và 
phổ quát là dựa vào nội dung V nghĩa cùa chính 
những giới từ này. Trong các ngôn ngữ biển 
hình, có phạm trù cách rõ ràng như tiếng Đức, 
giới từ cỏn được phân loại dựa vào chức năng cú 
pháp của chủng tức là khả nẫng kết hợp của giới 
từ với danh từ ở các cách khác nhau.

Chỉ căn cứ vảo tiêu chí ngữ nghĩa, ngôn ngữ 
nào cũng tồn tại nhóm giới từ chỉ không gian 
hay cỏn gọi là giới từ chỉ nơi chon (trong, 
ngoài, trốn, dưới,...) bôn cạnh các nhóm giới từ 
khác như: giới từ chỉ thời gian (trước, sau, 
đúng,...), giới từ chi nguyên nhân (do, vì, 
bởi,...), giới từ chi mục đích (để, nhắm,...), giới 
từ chỉ phương tiện (bằng, với,...), giới từ chi 
quan hệ phụ thuộc (cùa),...

Trong việc dạy và học ngoại ngữ, việc 
người nói tiếng mẹ đẻ (LI) nắm vững và sử 
dụng thành thạo nhóm các giởi từ chỉ không 
gian của ngôn ngữ thứ hai (L2) tức ngọại ngữ 
có một vị trí quan trọng. Thực tế là, tuy ngôn 
ngữ nào cũng có nhóm giới từ và tiểu nhóm 
giới từ chỉ không gian theo cách phân loại dựa 
vào tiêu chí ngừ nghĩa, ngữ pháp. Riêng tiểu 
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nhóm giới từ chỉ khống gian, do cách thức tri 
nhận không gian trong mỗi cộng đồng ngôn 
ngữ và đặc điếm loại hình cùa mồi ngôn ngừ là 
khác nhau nên íớ lượng, nội dung ý nghĩa và 
cách thức .sứ dụng cụ thế cùa các giới từ không 
gian trong mỗi ngôn ngữ có những sự khác biệt.

Trong tiếng Đức cũng như tiếng Việt, giới 
từ xuất hiện tương đối thường xuyên trong câu. 
Tuy nhiên, giới từ không được sử dụng giống 
nhau trong các ngôn ngữ khảc nhau vi sự khác 
nhau vé văn hóa và các đặc điểm ngôn ngữ 
khác nhau. Việc thiêu kiên thức sừ dựng giới từ 
dẫn đên các tình huông hiêu nhầm. Ví dụ người 
Việt nói; Bức tranh trẹo trên trường và thường 
được dịch sang tiếng Đức là Das Bild hángt 
auf der Wand (Bức tranh treo trên trường), tuy 
nhiên nên được viết là Das Bild hiingt an der 
Wand. (Bức tranh treo trên trường).

Nguyên do của những lỗi điển hình này ỉà 
người nỏi chỉ dịch đơn gián từ “trên” thảnh tử 
“auí” mà không biết rằng trong trưởng hợp này 
người Đức sử dụng ạách diễn đạt khác. Khi 
tiêp nhận ngôn ngữ, người học tiếng Đức 
thường gặp khỏ khăn khi sử dụng giới từ chi 
không gian hay địa điểm. Tuy nhiên, cho đến 
nay vẫn chưa có công trình nghiên cứu rõ ràng 
nào vê chủ đề “giới từ chi không gian”, do đó 
chủng tôi lựa chọn chủ đề So sánh giời từ chi 
địa điêm trong tiếng i f)ức và tiếng Việt, đề 
nghiến cứu làm rõ nghĩa hon sự giống nhau và 
khác nhau về phân loại, mức độ ngữ nghĩa, số 
lượng cũng như cách sử dụng giới lừ chì địa điểm.

2. Nội dung

Trong hệ thống ngôn ngừ thì mỗi ngôn ngừ 
có một phương tiện riõng để bày tò nhận thức 
không gian khi bị ảnh hường bới nhiều yếu tố, 
ví dụ: đặc điềm hình thái học cùa ngồn ngữ, 
văn hóa và lịch sừ cùa quốc gia nói ngôn 
ngữ,... Tiếng Đức và tiếng Việt khốc nhau bời 
các nhân tổ này, do đó nhận thức không gian 
của hai ngôn ngữ rất khác nhau và việc sử 
dụng giới từ chỉ địa điẻm trong hai ngồn ngừ 
có nhiêu điêm khấc nhau. Vì giới từ chi địa 
điểm trong tiếng Đủc phù hợp với nhiều giới từ 
trong tiêng Việt và ngược tại nên sỗ có sự giao 

thoa với nhau khi mồi giới từ được so sánh với 
giới từ khác.

2. Ị. Sự giống nhau

2.1.1. Phán loại

Giới từ chì địa điểm trong cà hai ngôn ngữ 
được chia thành hai nhóm là giới từ chỉ dịa 
điêm tình tại và giới từ chỉ phương hướng 
chuyên động. Giới từ chi địa điêm tình tại diỗn 
tà môi quan hộ không gian không có sự thay 
đôi địa điểm hoặc không hướng đến điểm đích. 
Ngược lại giới từ chí phương hướng chuyền 
động nêu ra rằng một đối tượng chuyến động 
hoặc dược chuyên động từ một noi đến một nơi khác.

2.1.2. Mức độ ngừ nghĩa
Trong hai ngôn ngữ, đối với lùng tình 

huóng nói, một hoặc nhiều giới từ chi địa điểm 
nhât định được sử dụng đê diễn lả mối quan hệ 
không gian giữa các đối tượng. Giới từ chỉ địa 
điểm thường dược dạy mong giờ học tiếng Đức 
như là ngoại ngữ với các hình sau:

a. v« (trước)

£. oottx (đưõi>

b. hínrer turn} c. uebcu (cạuh) íi. m (Mr c. Ui (irons)

p atđ (rrừi) h dxiíữẽn) J TWBchcn (Jtta)

Hình ỉ. Giới từ chuyền dóì

Thông qua các hình vẽ giới từ chi địa điềm 
trong tiếng Đức được được chuyền sang tiếng 
Việt như phần dịch trong dâu ngoặc. Trong hầu 
hêt trường hợp việc chuyển nghĩa mang lại 
nhừng câu nói phù hợp, tuy nhiên vì nhận thức 
không gian và việc sừ dụng giới từ chi địa 
điếm khác nhau nên dẫn đến văn bản đích bị 
sai hoặc không hiểu. Sự khác nhau được mò tã 
trong phần tiếp theo.

2.2. Sự khác nhau
2.2.1. SỐ lượng giới từ chi địa diềm

So với giới từ chí địa điểm trong tiếng Đức 
thì giới từ chi địa diêm trong tiếng Việt rõ ràng 



18

là nhiều hơn. Sau khi tông kết trong luận án thi 
có 23 giới từ chì địa diêm trong tiếng Đức. ít 
hơn 9 giới từ so với giới tìr chi địa điếm trong 
tiếng Việt. Lý do quan trọng là sự khác nhau về 
loại hình hình vị học cùa hai ngôn ngỡ. Trong 
khi tiếng Đức có các cách (tặng cách và đối 
cách) được dùng cho 9 giới từ chi địa điềm đề 
mô ta địa đièm hoặc hướng, thi các giới từ chỉ 
địa điếm tĩnh tại và chuyền động trong tiếng 
Việt lại khác nhau.

đtMt Tt^rh rein - rr&t bán

im r>»lív

*rwas Ti*ch .vteiíen - đứt gĩ đỏ tért bàn

im Akkusarjv

2.2.2. Cách sừ dụng giới lừ chi địa điẻtn
về cách sứ dụng giới từ chỉ đja điểm trong 

tiếng Việt khác với giới từ chì dịa điểm trong 
tiếng Đức. Sau khi nghiên cứu các giới {ừ chi 
địa diêm trong cà hai ngôn ngữ chúng tôi tỉm 
ra 6 tíèu chí quan trọng khác nhau.

- Khái niệm “hình thái tiêu chuân”: Các giới 
từ tiếng Đức ilbcr, aufv;à oberhalh diễn ta đối 
tượng được định vị ử vị trí cao hơn so với đổi 
lượng tham chiếu. Ỷ nghía này cũng giống với 
giới tứ tiếng Việt là trên (auf). Tuy nhièn, giới 
từ trên dược sừ dụng khi diễn đạt cái gì dí/ ờ 
trên cái gì đó ietwas ist aụf etwas) theo khái 
niệm “hình thái tiêu chuẩn”. Theo đó vị tri cùa 
đối tượng được diễn tá là trên nếu đôi tượng 
trong hoặc cao hơn phạm vi đầu. Khái niệm 
này cũng giong với giới từ dưới ịunter). Sự 
khác nhau về nhận (hức không gian dẫn đen 
các lỗi dễ gây nhẩm lân khi sir dụng giới từ chì 
địa điềm. Các dien dạt thường được dùng khi 
người học tiêng Đúc không có khá nấng ngôn ngữ:

Ví dụ I: Bức tranh treo trên tường.
Die Uhr hàngt *au[dcr Wand, (an)
Vi dụ 2: Chú chó năm dưới đâí.

Der ỉỉundliegt *unter dem tìoden. (auf)
Neu người học biết được sự khác nhau thi 

không phái khái niệm “hình thái tiều chuàn" mả 
là mối quan hệ không gian, giữa các vật thè sẽ 
quyết định việc lựa chọn giới từ, giống như cái 
đồng hồ không thè treo trên (aut) tường hoặc con 
chỏ không thể nằm dưới (unter) sàn, ờ dây nghĩa 
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là khi dùng 2 câu như vậy thì chủng ta không thê 
dùng từ ữ?f/'trong ví dụ I và giới từ unter trong ví 
dụ 2 mà thay vào đõ phài dùng giới từ an và aụf 
để nói đến sự tiếp xúc bề mặt giữa hai vật với 
nhau. Khi sữ dụng các giới từ chuyên động lên 
(trên), xuồng (dưới) và dịch sang tiếng Đức là 
iiher'auf. unter thì cần chú ý đến "hình thái tiêu 
chuẩn". Thực sự khó cho người hục khi sừ thing 
giới từ trong câu sau vì người học nghĩ đên cách 
và sự khác nhau về nhận thức không gian, cụ thể 
là nhận thức không gian giữa người lặn vả nước 
không phái dùng từ unter mà là dùng từ in đê nói 
đển việc người thợ lặn nháy xuống nước nhưng 
lã ơ phạm vĩ trong lòng nước.

Ví dụ:

Người thợ lặn nhảy xuồng (dưới) nước.

Der Taueher springt *unter das Wasser, (in)

- Anh hường của đặc điếm dịa lý: Khi sữ 
dụng giói từ liếng Việt, địa lý cũa Việt Nam nên 
dược chú ý đến. Cách nói cúa tiếng Việt như lèn 
(trên) núi đưục dịch dề dàng sang tiếng Đức là 
auf den Berg. vì trong cà hai ngôn ngữ giói từ 
dược sữ dụng (lén. aụf) đều biếu thị ý nghĩa từ 
dưới lên trên. Tuy nhiên có sự khác nhau khi 
giới từ trong tiếng Đức đứng trưởc tên riêng. Dịa 
hình của các khu vực khác nhau ớ Việt Nam lả 
khác nhau, do vậy nhận thức không gian liên 
quan đến địa điếm biêu thị mối quan hệ trên - 
dtrởi (auf - umef'). Các thàiâi plió V phía Nam 
của miền Băc Việt Nam bao gôm núi, vi lý do 
như vậy nêu việc đến gần các khu vực này dược 
biêu thị băng giới tir lên. Đê biêu thị chuyển 
động đen xuống plứa Đông miến Bắc Việt Nam 
ta cần từ trái nghĩa với từ lên. đó là từ xuống, vi 
trong khu vực này thầy có nhiêu hô và biên. 
Việc sừ dụng giỏi từ chi địa điểm khi diễn đạt 
lèn Điện Biên, xuống Hài Phòng.... dường như 
rất khó đoi với người Đức khi học tiếng Việt, vì 
trong tiếng Đức chi có giới từ duy nhất đứng 
trước danh lừ riêng là nach đê diễn tá chuyên 
động đển nơi đó. Tuy nhiên, cần lưu ý răng 
không chi mối quan hệ trẽn - dưới (aụf - unter), 
mà còn mối quan hệ trong - ngoài (in/ìnnerhalb 
- auperhalb') cũng xác định giói từ chi địa diêm 
trước tên các thành phố. Việc lựa chọn giới từ 
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không phụ thuộc vào mối quan hệ không gian 
giữa các đói tượng mà phụ thuộc vào đối tượng 
tham chiếu mờ như thế nào.

Ví dụ 1: Mấy đứa bẻ chơi ngoài sân (Die 
Kinder spiclen auf dem Hof).

Ví dụ 2: Mầy đứa trê chạy ra (ngoài) sân 
(Die Kinder laufen auf den Hot).

Các địa điêin có đặc điếm mơ là dòng 
(Felder), biền (Seen), đường (ngoài),.., Tuy 
nhiên, các dịa điếm có đặc điếm khi chúng 
dứng trong môi quan hộ không gian với một 
không gian đóng. Đo vậy. vị trí cùa người 
nhìn/người nói dóng một vai trò quan trọng.

V i dụ 1: Trên đường không mội bóng người 
(Niemand ist auf der ;S trade).

ơ đáy người nói đang ớ trẽn đường phố 
(Der sprechcr isi in der StraBe).

Ví dụ 2: Ngoài đường khủng mộl bóng người 
(Niemand ist auf der StraBe).

Còn trong câu này người nói dang ứ trong 
nhà (Der Sprecher 1st im Haus).

Miền Nam Việt Nam nhò hơn miền Bắc 
Việt Nam. đó là miền Nam so với miền Bắc 
được coi là không gian đóng. Dặc diem địa lý 
này xuất hiện cách diễn trong (mien) Nam (im 
Síiden), ngoài (miền; Bãc (im Norden) hoặc 
vồỡ (miền) Nam (in den Siiden), ra (miền) Bắc 
(in den Norden). Theo đó, các thành phố ớ 
miên Băc SC có đặc điểm là ngoài và miền 
Nam sẽ có đặc điêm lã trong. Một người trong 
Thành phố Hồ Chí Minh có thẻ nói các câu sau:

V i dụ 1: Anh trai tôi sông ngoài Hà Nội 
(Mein Bruder wohnt in 1 lanoì).

Ví dụ 2: Tuần tới tỏi ra Hà Nội (Nãchte 
Wochc fahre ich nach Hanoi).

Trong trường hợp này ngoài và ra không 
diễn tâ mối quan hệ không gian giữa người 
được định vị (anh trai tôi; tôi) và đổi tượng 
tham chiếu (Hồ Nội) mà là moi quan hệ không 
gian giữa dịa điềm mổ đối tượng dược định vị 
đang (1 (Thành phố Hồ Chí Minh), và đối 
tượng tham chiếu (Hà' Nội).

- Anh hướng của dặc điếm xà hội: Khi nói
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đến giới tù thì không chi đặc điếm địa lý mà 
còn đặc điếm xã hội cùng ãnh hường đến việc 
sử dụng nhưng giới từ chì địa điềm. Các cách 
diễn đạt sau dây không được giãi thich rõ ràng 
mả không chú ý đến hệ thống cấp hậc xã hội.

Ví dụ 1: Mai tờ lèn Hà Nội (Morgen fahre 
ích nach Hanoi).

Ví dụ 2: Trên thành phố dễ kiếm ăn hơn (In 
dcr Stadt íst es leichter. <TCỈd zu verdienen).

V i dụ 3: Bà tớ song dưới (ỊUỀ (Meme Oma 
wohnt auf dem Land/Dorf).

Hệ thống cấp bậc xã hội đưực mô tả thông 
qua nghiên cứu giới từ trên và dưới. Theo đó, 
ta thấy được tư duy cùa người Việt Nam: đơn 
vị xã hội được coi là trên nểu có vị trí xã hội 
cao hơn so với các đơn vị khác, Thông qua các 
vi dụ chúng ta rủt ra dược ràng các thảnh phố 
như Hà Nội cổ vị trí xâ hội cao. Ngược lại các 
làng, xóm, miền quê là địa điếm có vị tri xã hội 
thấp và được diễn ta với đặc điểm dưới. Vì 
vậy, chúng ta có the (hay rẩt rõ rằng hệ thống 
cấp bậc xa hội được phân cilia ưong từng lĩnh vực.

- Khái niệm “đường bao": Một đặc điềm tiếp 
theo mả chúng ta phân biệt giới lữ trong tiếng 
Việt với giới từ trong tiếng Đức ỉà khái niệm 
“dưỡng bao", khái niệm này mò tả cách nghĩ 
cùa người Việt Nam về không gian xung quanh 
cơ thê một đôi tượng: quanh mồi đối tượng tồn 
tại một không gian bao quanh thuộc về dải 
tượng đó vả thòng qua đường bao cơ thè sè iíiới 
hạn với không gian khác. Cải mà ớ trong không 
gian này được định vị là trong (im dôi lượng và 
khi cái gì đó di chuyền đến không gian này, thì 
hướng được biêu thị là vào (in). Do đó, trong và 
vào được coi lả các giới từ điền hình mô tả khái 
niệm này, Ngược lại, ngoài (aupef) và ra (aụf/ 
nachjin,...') được sứ dụng ít hơn.

Ví dụ: Thăng nhô ngôi ngoan ngoãn trong 
lòng hà (Der Junge sitzt sehr brav auf dem 
SchoB seiner Oma).

Trong trường hợp này, liệu rằng từ lòng có 
nghĩa là Schoệ hay lá (iejiihlbehalter thì đối 
tượng là cậu bé không thê thày ớ trong. Việc 
sử dụng từ trong (in) được giải thích rằng cậu 
bé dã ừ trong phòng và ngồi lén co thể cúa đối 
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tượng bà (die Oma). Theo khái niệm “dường 
bao” giới từ được sư dụng cho điều này để nói 
đen việc một đối tượng được bao quanh bởi 
một đối tượng khác.

Một cách diễn đạt khác như dán miếng băng 
urgo vào vét thương (pilaster an die Wundc 
kleben) cùng được giải thích theo khái niệm 
“đường bao”. Miếng băng urgo dù không ừ bên 
trong và chỉ dán vào vết thương ờ trên bề mặt 
nhưng lại được mó lá theo chuyển động cùa 
miêng băng urgo thông qua giới từ vào (in). vì 
đích đến cùa chuyển động miếng bẵng là ờ khu 
xực riêng của vết thưong. Như vậy có thề thấy 
khái niệm “đường bao” không chì được áp dụng 
cho con người mà còn cho đồ vật. Hay như một 
vi dụ khác, người Việt Nam không nói gõ cạnh/ 
bèn cạnh cứa mà nói gõ vào cứa (an die Tũr 
knopfen). Hướng cùa sự chuyển động nhanh 
vào cái gì đó cần dùng giới từ vào (jrìị, nếu đối 
tượng hướng về đường bao của đổi tượng tham 
chiêu: đâm vào tường (an die Wand Stoften). 
Đường bao và chuyên động hướng được mò tà 
thòng qua vào được diễn tả như sau:

- Mức độ chi tiết khảc nhau khi nhận thức 
không gian-. Trong khi giới tử chi địa điểm trong

ị ■ IC4MUJ

I : *■«' ra< 
tiếng Việt phản ánh đặc điểm xã hội vả địa lý thi 
giới từ chi địa đièm trong tiếng Dức chi ra cách 
nghĩ chi tiết và logic của người Đức khi nhận 
thức về không gian. Nói đến các giới tìr bèn/ 
cạnh/bên cạnh/gần/sát (neben/an) thì ý nghĩa 
cùa chúng không được phân biệt rõ ràng. Ở đây. 
chúng ta rất khỏ đề xác định khoáng các giữa đối 
tượng được định vị và đối tượng tham chiéu. Ví 
dụ: Anh ngôi canh em hoặc Anh ngôi gân em 
liệu có thè được dịch sang tiêng Đức lả ỉch sitze 
nehen dừ hay không. Giới từ duy nhất xát khác 
với các giới từ khác trong nhóm đó lả giới từ 
nhàn mạnh sự gan trực tiếp cứa các đối tưựng. 
Tuy nhiên, điêu này không có nghĩa là giới từ 
khác không diễn tà đặc điềm nảy. Thông qua đặc 
diêm này có hai giới từ trong tiếng Đức chính 
xác là an và neben mang ý nghía gần. Giới từ an 

diễn tà sự tiếp xức giữa các đối tưựng, ưong khi 
đó neben lại không mô tà sự tiếp xúc, chi tiết này 
không được tìm thấỵ trong tiếng Việt. Việc tiếp 
xúc giữa hai vật thể cũng được coi là tiêu chí 
khác nhau đề phân biệt giới từ trong tiếng Đức là 
aụf và uber. Ý nghĩa của hai giới từ tiếng Đức 
này cũng có trong tiếng Việt đó là một giời từ 
tĩnh tại trên và inột giới từ chuyến động lên.

Qua đó ta rút ra rằng mối quan hệ không

Vi dụ 1
Die Tasche 1st aufdem 
Tisch.
Chiếc cặp ờ trên bàn.

die Tasche ưụf den Tisch 
ĩtellen
dật chiêc cặp lén bàn

Vi dụ 2
Die WSsche hângen iiber 
dem Kopf.
Quán áo treo ngay trên đâu.

die Wasche Uber den Kopf 
hangen_
treo quằn áo ngay trên đầu 

gian giữa đổi được định vị và đối tượng tham 
chiếu rất được chủ ỹ thông qua giới từ chì địa 
điếm trong tiếng Đức.

- Thói quen khi sữ dụng giới từ chi địa 
điếm: Việc sử dụng giới tử chi địa điểm chi ra 
răng nhận thức không gian của người Đức dựa 
trên mối quan hệ không gian giữa đối tượng 
được định vị và đối tượng tham chiếu. Việc sử 
dụng này là rất logic và rô ràng. Ngược lại, 
việc sử dụng giới từ chỉ địa điềm trong tiếng 
Việt hơi chu quan và thường dùng theo thói 
quen. Do đó, không dễ để giãi thích trong 
nhiều trường hợp tại sao chúng ta tại sứ dụng 
giới từ này hoặc giới từ kia. Sự giải thích ờ đây 
là liệu chúng ta có chú ý đến mối quan hệ 
không gian cùa các đổi tượng hoặc khái niệm 
“hình thái tiêu chuân” hay không. Do vậy, thói 
quen khi sử dụng giới từ chì địa điểm được tìm 
thây ờ trong nhiều trường hợp.

Giới từ bên (an) trong vi dụ mõ tà mối quan

C6 gái đứng bin hổ. (Das Mídcben Mebt am See.) 

an
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der See

Position 3

der Betrachter das Mhdchen

Position 1 Position 2

Cô gái đứng trước ho. (Das Madchen steht am See.) 
I

vor
hệ khồng gian giữa đối tượng được định vị là 
cô gái và đối tượng tham chiếu là cái hồ và đặc 
điểm này cũng thấy thông qua giới từ an.

Giới từ trước được sử dụng khi vị tri cùa 
người nhìn liên quan đến vị trí của đối tượng 
được định vị và đối tượng tham chiếu được chú 
ý. Cách nhìn này phân biệt giới từ trong liếng 
Việt với giới từ tiếng Đức vì cách diễn đạt khi 
sứ dụng giời từ vor ớ đây là không đúng: Das 
Mãdchen steht vor dem See. Vì thói quen khi 
sừ dụng giới từ chl địa điểm trong tiếng Việt 
nên người nước ngoài gập phài nhiều khó khản 
khi học tiếng Việt.

3. Kết luận

Giới từ trong tiếng Dức là một phạm trù từ 
loại căn bán, đứng trước danh từ. cụm danh từ 
hoặc đại từ, đê biêu thị mối quan hệ giữa 
những từ này với những từ khác trong càu. Do 
đặc điếm về vị trí, giới từ tiếng Đức dùng thuật 
ngừ PrápositionalỊỊruppe tức là “nhóm từ đứng 
trước”. Việc phân Ipại các giới từ trong tiếng 
Đức căn bản dựa vào hai tiêu chí là ngữ nghĩa 
và ngừ pháp. Phân loại theo ngữ nghía chi 
thuần túy phân thành các nhóm nhỏ theo nội 
dung ý nghĩa, ít có tác dụng sừ dụng. Tuy 
nhiên, cách phân loại 361 giới từ tiếng Đức cùa 
G. Helbig và J.Busoha (2001) thành các nhóm 
nhỏ hơn dựa vào ý nghĩa mang nhiều giá trị 
khoa học. Cách phân loại theo ngữ pháp gan 
liền vứỉ phạm trù cách tức là giới từ đòi hói các 
từ đi sau nỏ theo các cách: cách 4 (Akkusativ) 
là đãi cách; cách 3 (pativ) là tặng cách và cách 
2 (Genitiv) là sử hữu cách có ý nghĩa thiết 
thực, đặc biệt cho việc dạy và học tiếng Đức 
với tư cách là một nậoạí ngữ.

Giới từ chì địa điểm trong tiếng Dức và 
tiếng Việt giống nhau ớ cách phân loại và ngữ 

nghĩa, khác nhau về số lượng và cách sử dụng 
các giới từ chỉ địa điểm. Giới từ chi địa điếm ở 
hai ngôn ngữ được chia thành hai nhóm là giới 
từ chỉ địa diêm tĩnh tại và giới từ chì phương 
hưởng chuyển động. Nhận thức về không gian 
dược miéu tà thông qua chính giới từ chuyển 
đôi tiếng Đức và bán dịch của chúng sang tiếng 
Việt củng mang nhiều điểm giống nhau và 
khác nhau. Bài viết đã nghiên cửu vả làm rõ 
nghĩa hơn giới từ chì địa điềm mang nghĩa 
không gian trong tiếng Đức và tiếng Việt, giúp 
người học tránh nhầm lẫn khi sừ dụng.
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